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Quận 5, ngày   10   tháng  1   năm 2025 
 

 

 

 

DANH SÁCH  LỚP 24 BCK2 – K18 (nhóm 24 BCK2.2) 

 

STT 
Mã số 

học sinh 
Họ và tên học sinh Ngày sinh Ghi chú 

1 24BCK2.003 Ngũ Gia Đạt 9/10/2009  

2 24BCK2.005 Nguyễn Trường Giang 28/8/2009  

3 24BCK2.007 Chang Quốc Huy 12/11/2009  

4 24BCK2.011 Trần Lê Gia Khiêm 29/12/2009  

5 24BCK2.013 Huỳnh Đăng Khoa 28/3/2009  

6 24BCK2.014 Đinh Vĩnh Lập 21/3/2009  

7 24BCK2.016 Cà Thiên Long 13/3/2009  

8 24BCK2.017 Lý Tấn Lộc 26/7/2008  

9 24BCK2.019 Lê Hoàng Phong 20/11/2009  

10 24BCK2.021 Nguyễn Hữu Phúc 11/9/2009  

11 24BCK2.023 Nguyễn Trần Tấn Tài 26/1/2006  

12 24BCK2.029 Phùng Gia Thuận 6/5/2009  

13 24BCK2.031 Quách Lâm Vinh 26/7/2009  

14 24CNO2.042 Hồ Huy Hoàng 19/10/2009  

15 24BCK2.030 Lê Minh Trí 27/10/2008  

16 24BCK2.032 Lưu Quốc Ký 11/5/2009  

* Ghi chú: 

- GVCN: Thầy Nguyễn Hùng Vỹ 
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